Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 7A năm 2026-2027
- Tên gói thầu HC-04: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 7A năm 2026-2027.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7A
- Địa điểm thực hiện gói thầu: 466 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Quân y 7A
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a)	Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: Theo đúng quy định của Nhà sản xuất;
- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến Bệnh viện Quân y 7A.
- Các hàng hóa dự thầu phải có mức độ tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong E-HSMT. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên, đảm bảo các yêu cầu cơ bản của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá. Nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.
- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CE tài liệu được xét tương đương là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế về quản lý thiết bị y tế.
- Đối với các tài liệu tra cứu được trên website của Nhà sản xuất hoặc trên website của Bộ y tế (https://imda.moh.gov.vn/), nhà thầu phải cung cấp đường link tra cứu (được lưu trong file định dạng Word hoặc Excel).
- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận của Nhà sản xuất kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền.
- Tất cả tài liệu trong hồ sơ dự thầu đều phải đúng với thực tế. Các tài liệu kỹ thuật phải đúng theo công bố của nhà sản xuất. Nếu nhà thầu cố tình gian lận, chỉnh sửa tài liệu nhằm vượt qua các bước đánh giá Hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
b) Yêu cầu đối với tài liệu kỹ thuật:
Để chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu sau đây:
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật (catalogue hoặc đường dẫn đến Website Hãng sản xuất), trong đó phải đánh dấu (highlight) đầy đủ các nội dung dẫn chứng.
Đồng thời nhà thầu phải trích dẫn nội dung dẫn chứng đó (nội dung được đánh dấu (highlight)) tham chiếu vào Bảng kê khai DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU (theo Mẫu đính kèm tại Mục 1.3. Các yêu cầu khác, thuộc chương V của E-HSMT).
- Trong trường hợp đề xuất hàng hóa có mức độ tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong E-HSMT, nhà thầu phải giải thích, phân tích từng nội dung tương đương đó đồng thời cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh.
- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa phải được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa.
- Đối với các tài liệu tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch). Nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.
(Trường hợp nhà thầu không tuân thủ theo các yêu cầu nêu trên thì xem như nhà thầu không chứng minh được hàng hóa đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật và được đánh giá không đáp ứng “tính hợp lệ của hàng hóa” quy định tại Mục 3 - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc Chương III của E-HSMT)	
 (
14
)
c)Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Tên hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm (hoặc tương đương)
	Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)
	Xuất xứ
	Quy cách tham chiếu
	Ghi chú

	Phần 1
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm phân tích nhóm máu thủ công (hoặc tương đương)
	 
	 

	1.1
	Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ Rho(D) của người
	Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên RhD trên bề mặt hồng cầu.
Gồm hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM, và lớp IgG. 
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	10ml/ lọ
	 

	1.2
	Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu
	Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu
 Kháng thể đơn dòng Anti A. 
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	10ml/ lọ
	 

	1.3
	Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên A,B trên bề mặt hồng cầu
	Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên A hoặc B trên bề mặt hồng cầu 
Kháng thể đơn dòng Anti A,B.
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	10ml/ lọ
	 

	1.4
	Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti B
	Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu 
Kháng thể đơn dòng Anti B. 
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	10ml/ lọ
	 

	Phần 2
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 01
	 
	 

	2.1
	Test thử tích hợp phát hiện đồng thời 05 chất gây nghiện khác nhau trên mẫu nước tiểu
	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. MOP Morphine - Heroin 400, Opiate 300, MDMA Ectasy - Thuốc lắc MET  Methamphetamine - Ma túy đá, THC Marijuana - Cần sa
KET Ketamine
Độ nhạy:  ≥ 99%. 
Độ đặc hiệu: ≥  99%
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	15 test/ hộp
	 

	Phần 3
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 02 
	 
	 

	3.1
	Test nhanh kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
	- Độ nhạy ≥ 99% .
- Độ đặc hiệu: ≥ 99%; 
Cho kết quả nhanh ≤ 20 phút, 
Độ ổn định của kết quả xét nghiệm ≥ 30 phút.
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	100 test/ hộp
	 

	Phần 4
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 03
	 
	 

	4.1
	Test nhanh chẩn đoán HIV 
	Độ nhạy ≥ 99 %. 
Độ đặc hiệu ≥ 99 %.
Cho kết quả nhanh ≤ 15 phút, 
Độ ổn định của kết quả xét nghiệm ≥ 60 phút
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	100 test/ hộp
	 

	Phần 5
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 04
	 
	 

	5.1
	Test nhanh chẩn đoán giang mai 
	- Độ nhạy ≥ 92 % 
- Độ đặc hiệu 100%
- Cho kết quả ≤ 15 phút, 
- Độ ổn định của kết quả xét nghiệm ≥ 24 giờ.
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	100 test/ hộp
	 

	Phần 6
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 05
	 
	 

	6.1
	Test nhanh kháng thể kháng virus sốt xuất huyết
	Độ nhạy IgM ≥ 97%, độ nhạy IgG ≥ 98% độ đặc hiệu ≥ 99%, thời gian đọc trong 15~ 20 phút. Gồm: card, ống dẫn 10ul, dung dịch đệm
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	25 test/ Hộp
	 

	Phần 7
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 06
	 
	 

	7.1
	Test nhanh kháng nguyên NS1 virus sốt xuất huyết
	Độ nhạy ≥ 97%, độ đặc hiệu ≥ 99%, độ chính xác ≥ 98%. Cho kết quả trong 15~ 20 phút.
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	25 test/ hộp
	 

	Phần 8
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong test nhanh sắc ký miễn dịch 07
	 
	 

	8.1
	Test nhanh viêm gan C
	Thời gian đọc kết quả 10-15 phút
Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 99%
Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 99%
Ưu tiên các sản phẩm có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	25 test/  Hộp
	 

	Phần 9
	Nhóm túi lọ đựng bệnh phẩm và lancet lấy mẫu, vật tư dùng trong xét nghiệm 01
	 
	 

	9.1
	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml có nắp, có nhãn
	Lọ nhựa PS (hoặc tương đương) trong suốt, dung tích ≥ 55ml, nắp nhựa (hoặc tương đương), không nứt vỡ, có nhãn. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	100 lọ/ bịch
	 

	9.2
	Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml có nắp, có nhãn
	Lọ nhựa PS (hoặc tương đương) tiệt trùng, trong suốt.
Nắp nhựa (hoặc tương đương), có nhãn. 
dung tích ≥ 50ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	100 Lọ/ Bịch 
	 

	9.3
	Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản, có nắp, có nhãn
	Lọ nhựa PS (hoặc tương đương) trong suốt.
nắp nhựa (hoặc tương đương) có thìa lấy mẫu phân bên trong, có nhãn. 
Dung tích ≥ 50ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	100 lọ/ bịch
	 

	9.4
	Ống nghiệm nhựa PS 16*100mm
	Ống nghiệm nhựa PS (hoặc tương đương) trong suốt, 
kích thước: (16*100mm) ± 1mm
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	2000 ống/ thùng
	 

	9.5
	Ống nghiệm Chimigly 2ml nắp xám, mous thấp
	Ống nghiệm nhựa (hoặc tương đương) kích thước (13 x 75mm) ± 1mm, 
Dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml. 
Nắp nhựa màu xám. 
Hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride (hoặc tương đương) và EDTA K2 (hoặc tương đương) cho tối thiểu 2ml máu. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	2400 ống/ thùng
	 

	9.6
	Ống nghiệm Citrate 3,8% 
	Ống nghiệm nhựa (hoặc tương đương), kích thước (13 x 75mm) ± 1mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa (hoặc tương đương) màu xanh lá cây, mous thấp. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông (hoặc tương đương) cho tối thiểu 2ml máu. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	2400 ống/ thùng
	 

	9.7
	Ống nghiệm EDTA K2 2ml 
	Ống nghiệm nhựa (hoặc tương đương), kích thước (13 x 75mm) ± 1mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp cao su bọc nhựa (hoặc tương đương), mous thấp. 
Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 kháng đông (hoặc tương đương) cho tối thiểu 2ml máu. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	2400 ống/ thùng
	 

	9.8
	Ống nghiệm EDTA K2 2ml
	Ống nghiệm nhựa (hoặc tương đương), kích thước (13 x 75mm) ± 1mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp nhựa (hoặc tương đương), mous thấp. Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 kháng đông (hoặc tương đương) cho tối thiểu 2ml máu. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	2400 ống/ thùng
	 

	9.9
	Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml
	Ống nghiệm nhựa (hoặc tương đương) thể tích 1.5ml ± 0.1ml, có vạch thể tích trên thân ống, nắp bật.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	1000 ống/ bịch
	 

	9.10
	Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn
	Ống nghiệm nhựa PS (hoặc tương đương) trong suốt, kích thước (13 x 75mm) ± 1mm, nắp nhựa (hoặc tương đương), không nhãn, dung tích ≥ 5ml 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	500 ống/ bịch
	 

	9.11
	Ống nghiệm nhựa PS 7ml nắp trắng, không nhãn
	Ống nghiệm nhựa PS (hoặc tương đương) trong suốt, kích thước (13 x 100mm) ± 1mm, nắp nhựa (hoặc tương đương), không nhãn, dung tích ≥ 7ml. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	500 ống/ bịch
	 

	9.12
	Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ
	Ống nghiệm nhựa (hoặc tương đương), kích thước (13 x 75mm) ± 1mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa (hoặc tương đương). Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene (hoặc tương đương). 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	2500 ống/ thùng
	 

	9.13
	Ống nghiệm EDTA 0.5ml nắp bật
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa (hoặc tương đương), có vạch định mức lấy mẫu. Ống nghiệm nhựa nắp bật, có nhãn.
Hóa chất bên trong là EDTA K2 hoặc EDTA K3 kháng đông (hoặc tương đương) cho tối thiểu 0.5ml máu. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	4200 ống/ thùng
	 

	Phần 10
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong giải phẫu bệnh 01
	 
	 

	10.1
	Cassette nhựa có nắp lỗ nhỏ
	Cassette có nắp. 
Loại lỗ vuông nhỏ. Nhiều màu sắc.
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	1000 cái/ Thùng
	 

	10.2
	Cassette nhựa có nắp lỗ to
	Cassette có nắp. 
Loại lỗ dạng khe. Nhiều màu sắc
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	1000 cái/ Thùng
	 

	Phần 11
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong giải phẫu bệnh 02
	 
	 

	11.1
	Chất cố định tiêu bảnFormalin, pha loãng trung tính 10%
	pH ổn định 6.8-7.2 
Nồng độ Formalin luôn là 10%. 
Ổn định ở nhiệt đông lạnh
Phù hợp máy xử lý mô tự động. Model: Excelsior AS, hãng sản xuất: Thermo Scientific, nước sản xuất: Anh.
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	4*5 Lít/ thùng
	 

	11.2
	Chất thay thế xylen
	Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động. Không benzene, rất ít mùi
Phù hợp máy xử lý mô tự động. Model: Excelsior AS, hãng sản xuất: Thermo Scientific, nước sản xuất: Anh.
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	15,2 lít/ Thùng
	 

	11.3
	Sáp Parafin tinh khiết
	Sáp tinh khiết không chứa polymer cho lát cắt mỏng đến ≤ 0.5µm.
Phù hợp máy xử lý mô tự động. Model: Excelsior AS, hãng sản xuất: Thermo Scientific, nước sản xuất: Anh.
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	9 kg/ Thùng
	 

	11.4
	Lưỡi dao cắt vi thể
	Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, …) và tương thích với nhiều loại máy cắt
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	50 cái/Hộp
	 

	11.5
	Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin
	Lam nhuộm sắc nét, nhiễm sắc thể vùng nhân được phân định rõ ràng.
Phù hợp Máy nhuộm tiêu bản tự động Model: Gemini AS Hãng sản xuất: Thermo Scientific, Nước sản xuất: Anh
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	473ml/ chai
	 

	11.6
	Thuốc nhuộm tiêu bản Eosin Y
	Phân định thành phần tế bào rõ nét, không lẫn lộn màu tế bào nhân và tế bào chất.
Phù hợp Máy nhuộm tiêu bản tự động Model: Gemini AS Hãng sản xuất: Thermo Scientific, Nước sản xuất: Anh
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	473ml/ chai
	 

	11.7
	Dung dịch nhuộm tế bào EA-50
	Màu nhuộm bào tương sáng. Có thể điều chỉnh cường độ màu.
Phù hợp Máy nhuộm tiêu bản tự động Model: Gemini AS Hãng sản xuất: Thermo Scientific, Nước sản xuất: Anh
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	473ml/ chai
	 

	11.8
	Dung dịch nhuộm tế bào OG-6
	Nhuộm keratin trong tế bào, màu nhuộm sáng.
Phù hợp Máy nhuộm tiêu bản tự động Model: Gemini AS, Hãng sản xuất: Thermo Scientific, Nước sản xuất: Anh
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	473ml/ chai
	 

	11.9
	Keo dán lam pha sẵn
	Khô nhanh, quan sát mô rõ, không bị phai màu khi lưu trữ thời gian dài.
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	6 x 118ml/ Hộp
	 

	11.10
	Tấm phủ tiêu bản bằng thủy tinh
	Làm bằng thủy tinh (hoặc tương đương)
Kích thước 22*50mm (± 1mm)
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	1.000 cái/ Hộp
	 

	Phần 12
	Nhóm hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong giải phẫu bệnh 03
	 
	 

	12.1
	Lam kính
	Kích thước: (25.4 x 76.2)mm ± 1mm
Độ dày: 1 - 1.2mm
Loại nhám
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	72 miếng/hộp
	 

	Phần 13
	Nhóm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm máu lắng
	 
	 

	13.1
	Ống máu lắng 8x120 mm
	Loại ống: Ống xét nghiệm chuyên dụng để đo tốc độ lắng máu. 
Kích thước: 8x120mm (± 1mm)
Chất liệu ống: Thủy tinh y tế hoặc vật liệu polymer cao cấp (hoặc tương đương), đảm bảo độ trong suốt và không tương tác với mẫu máu hoặc chất chống đông.
Nắp đậy: Được làm từ vật liệu tương thích y tế (hoặc tương đương), đảm bảo kín khí, chống rò rỉ mẫu.
Đảm bảo vô trùng
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	50 ống/khay
	 

	Phần 14
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm nuôi cấy máu
	 
	 

	14.1
	Chai cấy máu hiếu khí
	Phát hiện phổ rộng các loại vi sinh gồm cả nấm và vi khuẩn khó mọc; chai cấy máu sử dụng nguyên lý đo màu và cảm biến CO2.
Thể tích mẫu tối thiểu 3ml, tối đa 10ml
Hiển thị tình trạng chai bằng màu sắc trên cửa ngoài, có hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập.
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	30mL/ chai
	 

	Phần 15
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong môi trường tăng sinh
	 
	 

	15.1
	BHI broth
	Tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ H.influenzae. Môi trường được chứa trong lọ thủy tinh nắp vặn có dung tích ≥ 3mL
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	Hộp / 10 tube 
	 

	15.2
	BHI broth bổ sung XV
	Tube thủy tinh có nắp vặn chặt chứa ≥ 3ml môi trường BHI có bổ sung yếu tố XV. Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, kể cả Haemophilus influenzae
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	Hộp / 10 tube
	 

	Phần 16
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong  môi trường đĩa thạch
	 
	 

	16.1
	Thạch máu  90mm
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane.
Công dụng: Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết (α, ß, γ) của streptococcus. Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm đường hô hấp, quệt hầu họng, mủ - dịch tiết …
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.2
	Thạch nâu  90mm
	 Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. 
 Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane.
Công dụng: Môi trường nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn khó mọc. Áp dụng phân lập tác nhân nhiễm trùng từ dịch não tủy hoặc các bệnh phẩm vô trùng khác. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.3
	Thạch nâu có Bacitracin 90mm
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc được dùng phân lập chọn lọc vi khuẩn H. Influenzae
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.4
	Mac Conkey Agar
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane.
Công dụng: Môi trường nuôi cấy chọn lọc và phân biệt khả năng lên men lactose của trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm khác nhau. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.5
	Salmonella Shigella Agar
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane.
Công dụng: Môi trường nuôi cấy chọn lọc Salmonella và Shigella. Áp dụng nuôi cấy mẫu phân.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.6
	Sabouraud Dextrose Agar có Chloramphenicol
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc được dùng phân lập chọn lọc vi khuẩn vi nấm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.7
	Mueller Hinton Agar
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc 
Thực hiện kháng sinh đồ bằng đĩa kháng sinh hoặc bằng que trên vi khuẩn dễ mọc. Đĩa thạch tròn có ≥ Ф 90mm thực hiện kháng sinh đồ cho 7 đĩa kháng sinh hoặc 2 que MIC (hoặc tương đương)
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	16.8
	Mueller Hinton Blood Agar
	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri ≥ Ф 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane.
Công dụng: Môi trường Mueller Hinton Agar có bổ sung máu cừu thực hiện kháng sinh đồ bằng đĩa kháng sinh hoặc bằng que MIC (hoặc tương đương) với streptococcus và N. meningitidis. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	Châu Á
	10 đĩa/Hộp
	 

	Phần 17
	 Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung
	 
	 

	17.1
	Bộ kít xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung bằng kỹ thuật tự động
	- Bộ kit gồm các thành phần: 
1. Dung dịch bảo quản tế bào chứa ≥ 15 ml dung dịch bảo quản tế bào có thành phần chính là methanol 30-60%, pH 5.8-6.3 
Thời gian bảo quản tế bào: ≥ 4 tuần
2. Màng lọc: đường kính 20 mm (± 1mm), đường kính lỗ lọc 7-8 µm. 
3. Chổi lấy mẫu tế bào phụ khoa: đầu chổi làm từ nhựa PE (hoặc tương đương)
4. Lam kính: Lam tế bào được phủ bởi 1 lớp tích điện dương. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE/FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn. 
Cung cấp kèm theo bộ kit: 
- Dung dịch rửa, ly giải, cố định tế bào. 
- Màng lọc.
- Lam kính.
- Chổi lấy mẫu tế bào.
- Lọ đựng mẫu.
- Dầu soi kính (nếu cần). 
	G20
	100 kit/Bộ
	 

	Phần 18
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng Elisa tự động
	 
	 

	18.1
	Xét nghiệm Strongyloides IgG (Giun lươn)
	Hóa chất Xét nghiệm Strongyloides IgG (Xét nghiệm Giun lươn) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.2
	Xét nghiệm TOXOCARA
	Xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Toxocara (xét nghiệm giun đũa) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.3
	Xét nghiệm Echinococcus IgG -Sán dải chó
	Xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus IgG (Xét nghiệm sán chó) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.4
	Xét nghiệm E.histolytica IgG (Amebiasia) 
	Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG của E.Histolytica trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.5
	Xét nghiệm Trichinella IgG (giun xoắn)
	Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Trichinella (Xét nghiệm giun xoắn)
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.6
	Xét nghiệm Fasciola IgG- Sán lá gan
	Định tính kháng thể IgG kháng Fasciola (xét nghiệm sán lá gan) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.7
	Xét nghiệm Schitosoma - Sán máng
	Hóa chất xét nghiệm sán máng bằng kỹ thuật ELISA:
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.8
	Xét nghiệm Cysticercosis (T.Solium) - Ấu trùng sán gạo IgG
	Hóa chất xét nghiệm Ấu trùng sán gạo trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	18.9
	Xét nghiệm Ascaris IgG - Giun đũa 
	Hóa chất xét nghiệm giun đũa trong huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G7
	96test/ Hộp
	 

	Phần 19
	 Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm dị ứng
	 
	 

	19.1
	[bookmark: _GoBack]Xét nghiệm dị ứng 72 dị nguyên
	Bộ kit xét nghiệm dị ứng giúp phát hiện đồng thời nhiều dị nguyên. ≥ 72 dị nguyên trên một panel. 
Phân tích định lượng bằng cách sử dụng nhiều vạch tiêu chuẩn trên 1 panel.
Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương.
Đạt chứng nhận FDA, ISO hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn
	G20
	20 test/ hộp
	 

	Phần 20
	Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm nhóm máu bán tự động
	 
	 

	20.1
	Gel card 6 giếng làm định nhóm máu bằng 2 phương pháp huyết thanh và hồng cầu mẫu
	Định nhóm máu cho bệnh nhân và túi máu hệ ABO bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu.
Định nhóm máu cho bệnh nhân và túi máu hệ Rh D bằng phương pháp huyết thanh mẫu.
Định nhóm máu ngược hoặc chéo cho khối tiểu cầu và huyết tương
	G20
	24 card/ hộp
	 

	20.2
	Gel card 6 giếng làm xét nghiệm bảo đảm hòa hợp miễn dịch truyền máu
	Dùng định nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu; làm phản ứng hòa hợp miễn dịch truyền máu ở môi trường muối sinh lý, môi trường có sử dụng huyết thanh kháng globulin; và xét nghiệm tự chứng.
	G20
	24 card/ hộp
	 

	20.3
	Gel card 6 giếng định nhóm máu trẻ sơ sinh
	Xác định nhóm máu hệ ABO/Rho và phản ứng Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh
	G20
	24 card/ hộp
	 

	20.4
	Dung dịch lực ion yếu pha loãng hồng cầu
	 Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp, hữu ích trong các xét nghiệm huyết thanh học.
	G20
	250 ml/ chai
	 


1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu kê khai danh mục hàng hóa dự thầu và hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây:    

Hướng dẫn kê khai Danh mục hàng hóa dự thầu:
- Nhà thầu phải cung cấp bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty), thông tin như sau:
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……
	STT theo HSMT
	Mã phần (lô)
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT

	
	
	Danh mục theo HSMT
	ĐVT
	Khối lượng mời thầu
	Thông số kỹ thuật
	Tên thương mại
	ĐVT
	Quy cách đóng gói
	Chủng loại (Model/ký mã hiệu)
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng/nước chủ sở hữu
	Năm sản xuất
	Số lưu hành
	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)
	Thông số kỹ thuật
	Mã hãng sản xuất
	Trích dẫn nội dung dẫn chứng (nội dung được đánh dấu (highlight)) trong Tài liệu kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…, ngày …. tháng … năm .....
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
 (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:
- Các cột thuộc phần Yêu cầu E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.
- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu các thông tin kê khai tại biểu mẫu này phải thống nhất với biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu.

Hướng dẫn kê khai Hợp đồng tương tự:
- Tính chất tương tự trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (9) và số (10) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.
- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau làm cơ sở xét tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự. Chủ đầu tư/Chủ đầu tư xem xét và đánh giá hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT file excel và file scan có ký, đóng dấu hợp lệ của bảng kê khai theo mẫu dưới đây, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự và mặt hàng dự thầu bằng các tài liệu hợp lệ liên quan.
	STT
	Yêu cầu E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS yêu cầu(1)
	Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS yêu cầu (VND)
	Tên thành viên liên danh đảm nhận (nếu có)(2)
	Hợp đồng tương tự
	Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3)
	Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự

	Hướng dẫn
	(Nhà thầu ghi tên danh mục hàng hóa của E-HSMT)
	(Nhà thầu tự xác định mã HS của hạng mục hàng hóa đang xét, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS)
	
	(Ghi tên thành viên liên danh cung cấp mặt hàng dự thầu tương ứng với các nội dung của Thỏa thuận liên danh. Giá trị hợp đồng tương tự của thành viên liên danh được xét trên cơ sở phần công việc đảm nhận)
	(Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh, tỷ lệ % liên danh)
	(Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự)
	(Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện và cung cấp tài liệu chứng minh)
	(Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, lưu ý đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành, đảm bảo đáp ứng tối thiểu giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu của từng hạng mục)

	1
	..........
	..........
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk117754392]	Ghi chú: (1), (3): Nội dung chi tiết về cách xác định hợp đồng tương tự theo mã HS được quy định tại Ghi chú số (9) và số (10) tại Chương III E-HSMT, mục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 
(2): Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
· Thời gian: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá.
· Địa điểm: Tại Khoa Trang bị - Bệnh viện Quân y 7A.
· Cách thức tiến hành: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa cung cấp có chất lượng, quy cách, thông số kỹ thuật …. theo đúng yêu cầu của E-HSMT:
· Quy cách đóng gói sản phẩm.
· Thông số kỹ thuật hàng hóa.
· Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu tráchnhiệm.
· Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, quy cách, thông số kỹ thuật, ... thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa mới khác.
Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu trách nhiệm.
Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.


Nhà thầu thực hiện cam kết theo các nội dung sau:
Biểu mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc	
….., ngày ……tháng……năm…
BẢN CAM KẾT
Nhà thầu [ghi tên Nhà thầu] tham dự gói thầu: [ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Quân y 7A, đại diện hợp pháp của nhà thầu [ghi tên Nhà thầu] cam kết các điều khoản sau:
1. Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.
2. Thời hạn sử dụng của hàng hóa như sau:
- Tối thiểu 18 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 36 tháng trở lên.
- Tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 18 tháng đến dưới 36 tháng.
- Tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 12 đến dưới 18 tháng.
- Tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 06 đến dưới 12 tháng.
- Đối với hàng hóa có thời gian sử dụng dưới 06 tháng, yêu cầu còn ít nhất 50% thời gian sử dụng.
3. Tiến độ cung cấp hàng hóa:
- Hàng hóa được cung cấp đến Bệnh viện Quân y 7A - Khoa Trang bị chia làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện (theo yêu cầu đặt hàng bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại) và dự kiến hoàn thành trong 18 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).
- Giao hàng trong vòng 01-03 ngày, kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.
- Trường hợp nhu cầu sử dụng đột xuất, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện, nhà thầu phải cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa.
4. Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng:
- Trong vòng 24 giờ sau khi được thông báo của Bệnh viện, nhà thầu phải cử người phối hợp với Bệnh viện đánh giá và ghi nhận nếu có sự không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố sau: chất lượng, chủng loại, số lượng … của hàng hóa đã cung cấp.
- Cam kết đảm bảo nhân sự đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện: nhân sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phải được đào tạo của hãng thiết bị có sẵn của Bệnh viện mà nhà thầu cung cấp hàng hóa trúng thầu.
- Thu hồi hàng hóa đã giao, cung cấp lại hàng hóa mới 100% trong vòng 24 giờ nếu hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật, quy cách, chất lượng … hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bệnh viện nếu gây nên thiệt hại.
- Trường hợp thiết bị có sẵn của Bệnh viện mà nhà thầu cung cấp hàng hóa bị hư hỏng chưa sửa chữa, thay thế kịp thời, nhà thầu cam kết hỗ trợ đưa thiết bị có cấu hình tương đương hoặc cao hơn so với thiết bị sẵn có tại Bệnh viện (công suất, tính năng kỹ thuật) kịp thời, hoạt động ổn định tránh làm gián đoạn công tác chuyên môn của Bệnh viện.
- Cam kết chịu mọi chi phí như: Sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, kiểm chuẩn, đào tạo hướng dẫn sử dụng và các chi phí liên quan. Phải thực hiện bảo trì theo quy định của nhà sản xuất. Trường hợp chi phí sửa chữa lớn, nhà thầu và chủ đầu tư phối hợp, thỏa thuận kịp thời đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.
5. Uy tín của nhà thầu: “Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.” (*).
6. Giá hàng hóa:
- Giá hàng hóa trong trường hợp trúng thầu không cao hơn so với giá hàng hóa (cùng tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất) trúng thầu thấp nhất tại các cơ sở y tế công lập khác trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm trúng thầu. Trong trường hợp giá trúng thầu tại các cơ sở y tế khác thấp hơn, Nhà thầu phải giảm giá cho Chủ đầu tư bằng với giá cung cấp nơi đó, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư số tiền tương đương giá trị chênh lệch và các khoản chi phí phát sinh (nếu có) tương ứng với số lượng hàng hóa đã sử dụng trước đó.
- Cam kết hàng hóa là trang thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
7. Bảo mật thông tin liên quan đến dự án: không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư.
8. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Không bị kết luận: tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.
9. Cung ứng đầy đủ hàng hóa (nếu trúng thầu) và đảm bảo cung ứng ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
10. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự thầu.
11. Nhà thầu cam kết cung cấp hàng mẫu trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
12. Nhà thầu cam kết hàng hóa dự thầu thích ứng về địa lý, môi trường Việt Nam.
13. Nhà thầu cam kết không cung cấp hàng hóa bị lỗi, kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh hoặc gây khó khăn bất tiện cho nhân viên y tế trong quá trình sử dụng … và không bị lập biên bản ghi nhận sự việc.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(*) Đối với nhà thầu liên danh: Áp dụng đối với từng thành viên liên danh.

Biểu mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CUNG CẤP LẮP ĐẶT HÀNG HÓA
(Áp dụng đối với nhà thầu không tham gia phần (lô) 
PP2600096062, PP2600096063, PP2600096065)
Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7A
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu 	[ghi tên gói thầu] thuộc dự toán mua sắm 	[ghi tên dự toán mua sắm], chúng tôi, 	[ghi tên nhà thầu], cam kết có các biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa phù hợp với gói thầu, hợp lý và hiệu quả kinh tế. Cụ thể như sau:
1. Quy trình cung cấp hàng hóa:
1.1. Chuẩn bị và bảo quản hàng hóa:
· Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra hàng tồn kho nhằm lập kế hoạch đặt hàng đối với các mã hàng chưa có sẵn. Đối với các mã hàng có sẵn trong kho, nhà thầu sẽ thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và số lượng, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với bệnh viện.
· Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và không có bất kỳ khuyết tật nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi trong quá trình sử dụng thông thường. Hàng hóa đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam. Trước khi bàn giao cho bệnh viện, nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã cam kết trong hợp đồng.
1.2. Cung ứng hàng hóa tại bệnh viện:
· Căn cứ vào số lượng, chủng loại và yêu cầu bảo quản của hàng hóa, nhà thầu sẽ lựa chọn và sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp. Nhà thầu cam kết bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng hoặc giảm sút chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển.
· Đối với các hàng hóa yêu cầu bảo quản lạnh, công ty cam kết bảo đảm điều kiện bảo quản phù hợp trong suốt quá trình vận chuyển, từ khi xuất kho chođến khi giao nhận tại bệnh viện, nhằm duy trì chất lượng và hiệu quả của hàng hóa.
· Địa điểm giao hàng: theo yêu cầu của Bệnh viện.
· Khi giao hàng, nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các chứng từ bao gồm:
· Phiếu xuất kho;
· Biên bản giao nhận;
· Hóa đơn GTGT;
· Bộ chứng từ nhập khẩu hàng hóa;
· Các giấy tờ khác (nếu chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và đúng pháp luật).
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Trong vòng 01-03 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng từ Bệnh viện. Trong các trường hợp cấp bách, giao hàng trong 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.
· Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Bệnh viện và cán bộ kỹ thuật đại diện của Bệnh viện để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điệm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
· Mọi chi phí vận chuyển hoặc chi phí phát sinh do nhà thầu chịu.
· Nhà thầu sẽ tiến hành cung cấp hàng hóa thành một hoặc nhiều đợt khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.
· Trong trường hợp hàng hóa do nhà thầu giao không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho Bệnh viện hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện), nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa và chịu trách nhiệm bồi thườngcho Bệnh viện.
2. Các biện pháp cung ứng hàng hóa khác do nhà thầu đề xuất (nếu có):
…,ngày….tháng…năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CUNG CẤP LẮP ĐẶT HÀNG HÓA
(Áp dụng đối với nhà thầu có tham gia phần (lô) 
PP2600096062, PP2600096063, PP2600096065)
Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7A
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự toán mua sắm [ghi tên dự toán mua sắm], chúng tôi, 	[ghi tên nhà thầu], cam kết có các biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa phù hợp với gói thầu, hợp lý và hiệu quả kinh tế. Cụ thể như sau:
1. Quy trình cung cấp hàng hóa:
1.1. Chuẩn bị và bảo quản hàng hóa:
· Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị tương thích hàng hóa trúng thầu, đảm bảo thiết bị khi lắp đặt tại Bệnh viện:
+ Thời gian bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị: ≤ 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
+ Công suất: đáp ứng theo yêu cầu của Bệnh viện.
+ Loại thiết bị: Tự động. (Đối với phần (lô) PP2600096062, PP2600096063).
+ Loại thiết bị: Bán tự động (Đối với phần (lô) PP2600096065).
+ Chất lượng thiết bị: mới > 90%.
+ Tình trạng thiết bị: hoạt động tốt, đảm bảo thiết bị chạy ổn định, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến công tác chuyên môn của Bệnh viện. 
+ Có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chất lượng thiết bị theo quy định pháp luật hiện hành: Giấy chứng nhận chất lượng thiết bị, Giấy chứng nhận xuất xứ thiết bị, Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy đăng ký lưu hành (Công chứng); Tờ khai hải quan, Vận đơn (Công chứng hoặc sao y công ty); Chứng thư xác định giá thiết bị hoặc văn bản chứng minh giá trị thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.
· Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra hàng tồn kho nhằm lập kế hoạch đặt hàng đối với các mã hàng chưa có sẵn. Đối với các mã hàng có sẵn trong kho, nhà thầu sẽ thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và số lượng, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với bệnh viện.
· Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và không có bất kỳ khuyết tật nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi trong quá trình sử dụng thông thường. Hàng hóa đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam. Trước khi bàn giao cho bệnh viện, nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã cam kết trong hợp đồng.
1.2. Cung ứng hàng hóa tại bệnh viện:
· Căn cứ vào số lượng, chủng loại và yêu cầu bảo quản của hàng hóa, nhà thầu sẽ lựa chọn và sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp. Nhà thầu cam kết bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng hoặc giảm sút chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển.
· Đối với các hàng hóa yêu cầu bảo quản lạnh, công ty cam kết bảo đảm điều kiện bảo quản phù hợp trong suốt quá trình vận chuyển, từ khi xuất kho chođến khi giao nhận tại bệnh viện, nhằm duy trì chất lượng và hiệu quả của hàng hóa.
· Địa điểm giao hàng: theo yêu cầu của Bệnh viện.
· Khi giao hàng, nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các chứng từ bao gồm:
· Phiếu xuất kho;
· Biên bản giao nhận;
· Hóa đơn GTGT;
· Bộ chứng từ nhập khẩu hàng hóa;
· Các giấy tờ khác (nếu chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và đúng pháp luật).
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Trong vòng 01-03 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng từ Bệnh viện. Trong các trường hợp cấp bách, giao hàng trong 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.
· Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Bệnh viện và cán bộ kỹ thuật đại diện của Bệnh viện để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điệm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
· Mọi chi phí vận chuyển hoặc chi phí phát sinh do nhà thầu chịu.
· Nhà thầu sẽ tiến hành cung cấp hàng hóa thành một hoặc nhiều đợt khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.
· Trong trường hợp hàng hóa do nhà thầu giao không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho Bệnh viện hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện), nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa và chịu trách nhiệm bồi thườngcho Bệnh viện.
2. Các biện pháp cung ứng hàng hóa khác do nhà thầu đề xuất (nếu có):
…,ngày….tháng…năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

